Giải bài tập trang 99 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh tiêu hóa

A. Tóm tắt lý thuyết: Vệ sinh tiêu hóa

Có nhiều tác nhân có thể gây hại cho hệ tiêu hóa như: các vi sinh vật gây bệnh, các chất độc hại trong thức ăn đồ uống, ăn không đúng cách. Cần hình thành các thói quen ăn uống hợp vệ sinh, ăn khẩu phần ăn hợp lí, ăn uống đúng cách và vệ sinh răng miệng sau khi ăn để bảo vệ hệ tiêu hóa tránh các tác nhân có hại và hoạt động tiêu hóa có hiệu quả.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 99 Sinh học lớp 8: Vệ sinh tiêu hóa

Bài 1: (trang 99 SGK Sinh 8)

Thử nhớ lại xem quá trình sống của em từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi những tác nhân có hại nào và mức độ tác hại tới đâu đối với hệ tiêu hóa, rồi liệt kê vào bảng 30-2.

Bảng 30-2. Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa của bản thân em

	Năm
	Tác nhân gây hại
	Mức độ ảnh hưởng

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

	
	Tác nhân
	Cơ quan hoặc hoạt động bị ảnh hưởng
	Mức độ ảnh hưởng

	Các sinh vật
	Vi khuẩn
	Răng
	Tạo nên môi trường axit làm hỏng men răng

	
	
	Dạ dày
	Bị viêm loét

	
	
	Ruột
	Bị viêm loét

	
	
	Các tuyến tiêu hóa
	Bị viêm

	
	Giun, sán
	Ruột
	Gây tắc ruột

	
	
	Các tuyến tiêu hóa
	Gây tắc ống dẫn mật

	Chế độ ăn uống
	Ăn uống không đúng cách
	Các cơ quan tiêu hóa
	Có thể bị viêm

	
	
	Hoạt động tiêu hóa
	Kém hiệu quả

	
	
	Hoạt động hấp thụ
	Kém hiệu quả

	
	Khẩu phần ăn không hợp lý
	Các cơ quan tiêu hóa
	Dạ dày và ruột bị mệt mỏi, gan có thể bị xơ

	
	
	Hoạt động tiêu hóa
	Bị rối loạn hoặc kém hiệu quả

	
	
	Hoạt động hấp thụ
	Bị rối loạn hoặc kém hiệu quả


Bài 2: (trang 99 SGK Sinh 8)

Trong các thói quen ăn uống khoa học, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Trong các thói quen ăn uống khoa học, em đã có thói quen ăn chín uống sôi, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Em chưa có thói quen ăn chậm nhai kĩ, vì ăn nhanh và sau khi ăn còn chạy nhảy..v..v

Bài 3: (trang 99 SGK Sinh 8)

Thử thiết lập kế hoạch để hình thành một thói quen ăn uống khoa học mà em chưa có.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Học sinh tự thiết lập cho mình.


